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	BỘ TƯ PHÁP


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng  5  năm 2026







BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý
ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHOẢN THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có Công văn số 2813/BTP-CQLTHADS ngày 28/4/2026 lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan về hồ sơ dự thảo Thông tư liên tịch quy định thủ tục thi hành án dân sự, miễn, giảm nghĩa vụ đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước và phối hợp liên ngành trong THADS (Chi tiết tại Danh sách kèm theo). Đến nay đã nhận được được 43 văn bản tham gia ý kiến đóng góp và đang tiếp tục thực hiện đôn đốc, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp, trong đó: 6/8 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đủ 34 cơ quan THADS.
Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Tư pháp đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:

	DỰ THẢO
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, 
GIẢI TRÌNH

	
	
	
	TIẾP THU
	GIẢI TRÌNH

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc226553263][bookmark: _Toc226554302][bookmark: _Toc225493152][bookmark: _heading=h.mtpt56pwludj]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này quy định một số thủ tục thi hành án dân sự, việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

	Bộ Quốc phòng, Cục Pháp luật Dân sự - kinh tế
	- Đề nghị bổ sung cụm từ “chi tiết Điều 42, khoản 4 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự”  để phù hợp với Điều 65 NĐ 78/2025 hướng dẫn thi hành Luật BHVBQPPL.
	Tiếp thu
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với: 
1. Bộ Tư pháp, cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự; 
2. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; 
3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.
	
	
	
	

	Chương II
THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	
	
	
	

	Điều 3. Việc yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định[footnoteRef:1] [1:  Điều 9 TT11] 

1. Trường hợp phát hiện bản án, quyết định của Tòa án có những điểm chưa rõ gây khó khăn cho việc thi hành án hoặc xác định có lỗi về chính tả, số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có văn bản yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định. Việc sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại các Điều 268, 486 của Bộ luật Tố tụng dân sự và các Điều 11, 13 của Luật Thi hành án dân sự.
Trường hợp nhận thấy việc sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định của Tòa án chưa rõ, chưa phù hợp nội dung đề nghị thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa chữa, bổ sung, giải thích, cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ đạo Tòa án đã ra bản án, quyết định giải quyết đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự; đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kiểm sát việc sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định của Toà án đó. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải quyết nội dung đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.
Trường hợp Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp hoặc Tòa án đã ra bản án, quyết định không xem xét giải quyết thì cơ quan thi hành án dân sự báo cáo Bộ Tư pháp để phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất phương án giải quyết.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định, cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục tổ chức thi hành án hoặc ban hành quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án đã ban hành, ban hành quyết định về thi hành án mới, trong đó có nội dung tiếp tục duy trì kết quả thi hành án nếu quá trình tổ chức thi hành án trước đó không có sai sót về trình tự, thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp có thiệt hại do việc sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định của Tòa án thì việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
	Bộ Công an,  Bộ Khoa học – Công nghệ, Tòa án nhân dân tối cao, THADS tỉnh Quảng Ngãi, THADS tỉnh Lâm Đồng, THADS tỉnh Thái Nguyên, THADS thành phố Huế, THADS tỉnh Ninh Bình, THADS tỉnh Hưng Yên
	(i) Tại khoản 1, đề nghị bổ sung trường hợp nếu quá thời hạn thì cơ quan THADS có văn bản thông báo, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm trong việc phối hợp.
(ii) Tại khoản 1, đề nghị bổ sung thời hạn Tòa án đã ra bản án, quyết định phải có văn bản trả lời sau khi nhận được yêu cầu của Tòa án cấp trên trực tiếp,
Lý do: dự thảo hiện mới quy định thời hạn Tòa án cấp trên yêu cầu giải quyết nhưng chưa quy định thời hạn xử lý cụ thể của Tòa án cấp dưới, có thể dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
(iii) đề nghị bỏ các cụm từ “chỉ đạo”, “yêu cầu”.
(iv) đề nghị bỏ cụm “là người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài” tại khoản 3 để tránh trùng lặp.
(v) đề nghị bổ sung “Điều 261, Điều 365 của Bộ luật Tố tụng hình sự” tại khoản 1. 
	Tiếp thu, dự thảo đã chỉnh lý theo hướng quy định chung theo quy định của pháp luật về tố tụng.
	

	
	Cục Dân sự - Kinh tế, THADS tỉnh Hưng Yên, THADS thành phố Hà Nội, THADS tỉnh Sơn La
	(i) Rà soát , chỉnh lý quy định tại khoản 1 đảm bảo phù hợp với khoản 1 Điều 468 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Về việc yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định
(ii) Đề nghị nghiên cứu bổ sung thời hạn cụ thể (ví dụ từ 10 ngày đến 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu) để bảo đảm cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất.
	
	Quy định này thống nhất với khoản 2 Điều 22 Luật THADS về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan THADS và khoản 3 Điều 13 Luật THADS.

	
	THADS thành phố Cần Thơ
	Đề xuất bổ sung cụm từ “số liệu thiếu sót” về việc yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định
	
	Có lỗi về số liệu do nhầm lẫn như quy định ở dự thảo là đã bao gồm cả thiếu sót số liệu. Đồng thời, quy định đúng theo Điều 13, Điều 22 Luật THADS. 

	
	THADS tỉnh Lai Châu, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	đề nghị giữ nguyên quy định “Văn bản trả lời của Tòa án là căn cứ để cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, quyết định thu hồi hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án đã ban hành hoặc để tiếp tục tổ chức việc thi hành án”
Bởi khi cơ quan THADS phát hiện những điểm chưa rõ, gây khó khăn cho việc thi hành án hoặc xác định có lỗi về chính tả, số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai... thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có văn bản yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định (khoản 1 điều 3). Như vậy sẽ đảm bảo việc ra quyết định thi hành án được chính xác, tránh việc biết là sai, biết là khó thi hành mà vẫn phải ban hành quyết định thi hành án, tổ chức việc thi hành án, rồi sau đó lại ban hành quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, thậm chí là phải khắc phục những nhầm lẫn, sai sót trước đó
	
	Quy định này dã được quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật THADS.

	
	THADS thành phố Hà Nội, THADS tỉnh Sơn La
	Đề nghị sửa đổi: 
- Trường hợp văn bản giải thích chưa đủ căn cứ thi hành, Tòa án có trách nhiệm cử Thẩm phán phối hợp với Chấp hành viên xác minh hiện trạng để làm cơ sở cho việc tổ chức thi hành.
+ Trừ thời hạn: Thời gian chờ Tòa án giải thích bản án, quyết định không tính vào thời hạn tổ chức thi hành án của Chấp hành viên.
	
	- Thông tư liên tịch không thể điều chỉnh hoạt động nội bộ của Tòa án. 
- Luật THADS không quy định về việc trừ thời hạn nên Thông tư cũng không cso cơ sở để quy định nội dung này. 

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	nghiên cứu, bổ sung cụm từ “thực hiện hoặc không thực hiện” vào khoản 3
	
	Quy định sẽ chưa bảo đảm khái quát được hết các trường hợp.

	Điều 4. Việc kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm[footnoteRef:2]  [2:  Điều 10 TT11] 

1. Trường hợp phát hiện có căn cứ xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc có căn cứ xem xét lại phán quyết trọng tài[footnoteRef:3] thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định, phán quyết trọng tài đó. Người có thẩm quyền phải trả lời kiến nghị trong thời hạn 03 tháng, trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 04 tháng kể từ ngày nhận được kiến nghị; đối với kiến nghị xem xét lại phán quyết trọng tài thì phải trả lời trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được kiến nghị. [3:  Theo Điều 16 Luật Trọng tài thương mại và Điều 7 Nghị quyết số 01/2014/NQHĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại.] 

2. Trường hợp chưa hết thời hạn quy định mà nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền về việc không có cơ sở chấp nhận kiến nghị, không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó. Trường hợp đã hết thời hạn quy định mà vẫn không nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục tổ chức thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó; đồng thời có văn bản thông báo cho người có thẩm quyền về việc không nhận được văn bản trả lời và báo cáo cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp để đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Trường hợp chưa hết thời hạn quy định mà nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền về việc không xem xét lại phán quyết trọng tài hoặc hết thời hạn mà không nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền về việc không xem xét lại phán quyết trọng tài thì cơ quan thi hành án dân sự có văn bản báo cáo cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp để đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền xem xét giải quyết.
3. Trường hợp có thiệt hại do việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án thì việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
	Bộ Ngoại giao, THADS Thành phố Hồ Chí Minh
	(i) đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của quy định “xem xét lại phán quyết của trọng tài” để phù hợp với Luật Trọng tài thương mại. 
(ii) đề nghị lưu ý quy định rõ trong dự thảo việc hủy phán quyết chỉ áp dụng với phán quyết của trọng tài trong nước để bảo đảm nguyên tắc theo Công ước New York 1958 mà Việt Nam là thành viên.
	Tiếp thu
	

	
	Bộ Công an
	-  đề nghị quy định rõ văn bản trả lời kiến nghị phải gồm các nội dung cơ bản như: quan điểm xử lý, căn cứ pháp lý và hướng xử lý; trường hợp không chấp nhận kiến nghị phải nêu rõ lý do… Đồng thời, chỉnh lý thời hạn “01 tháng” tại khoản 1 thành “30 ngày” kể từ ngày nhận được kiến nghị để bảo đảm tính thống nhất với khoản 1 Điều 10
	Tiếp thu một phần ý kiến về việc chỉnh lý, bổ sung trường hợp không chấn nhận kiến nghị phải nêu rõ lý do và chỉnh lý “01 tháng” thành “30 ngày”
	

	
	Bộ Quốc phòng
	- Đề nghị bổ sung cụm từ “và phán quyết trọng tại” ở tên Điều để phù hợp với nội dung quy định tại dự thảo.
	
	Theo ý kiến của Bộ Ngoại giao thì nội dung này cần xem xét, nghiên cứu quy định lại tại Điều này.

	
	THADS tỉnh Phú Thọ, THADS thành phố Hà Nội, THADS tỉnh Sơn La
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu rút ngắn thời hạn trả lời kiến nghị; bổ sung cơ chế đôn đốc, giám sát việc trả lời, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thi hành án.
	
	Bộ Luật Tố tụng dân sự đã quy định về thời hạn này.

	
	
	
	
	

	Điều 5. Việc thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm[footnoteRef:4]  [4:  Điều 12 TT11] 

1. Trước khi thực hiện việc kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, người có thẩm quyền kháng nghị có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cung cấp thông tin về kết quả tổ chức thi hành bản án, quyết định đó.
2. Trường hợp nhận được thông báo của cơ quan thi hành án dân sự về việc bản án, quyết định bị kháng nghị đã thi hành được một phần hoặc đã thi hành xong thì người có thẩm quyền đã kháng nghị có trách nhiệm gửi thông báo về kết quả thi hành án nói trên cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm biết và giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi giải quyết hoặc xét xử lại vụ việc, Tòa án phải phán quyết về hậu quả của việc thi hành án, quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự trên cơ sở kết quả thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp.
	Tòa án nhân dân tối cao
	đề nghị cân nhắc bỏ đoạn “Khi giải quyết hoặc xét xử lại vụ việc, Tòa án phải phán quyết về hậu quả của việc thi hành án, quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự trên cơ sở kết quả thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp”. vì việc giải quyết hậu quả của việc thi hành án đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 347 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
	Tiếp thu một phần, bỏ quy định: Tòa án phải phán quyết về hậu quả của việc thi hành án, Và giữ nguyên quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 12 TTLT 11. 
	

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	(ii) Đề nghị bổ sung tại khoản 1:  “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, cơ quan thi hành án dân sự phải có văn bản trả lời về kết quả tổ chức thi hành án”. 
Lý do: Tránh sự tùy tiện, kéo dài thời gian trả lời của cơ quan THADS, dẫn tới kéo dài thời gian giải quyết vụ việc theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm không có căn cứ, gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan
(i) nghiên cứu bổ sung khoản 3 theo hướng: “Trường hợp nhận được kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nhưng trước đó, cơ quan THADS chưa nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về kết quả tổ chức thi hành bản án, quyết định đó của người có thẩm quyền kháng nghị thì cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm thông báo ngay cho người có thẩm quyền đã kháng nghị biết kết quả đã thi hành án.”
(iii) Tại khoản 4 nghiên cứu, giữ nguyên nội dung khoản 2 Điều 12 TTLT số 11/2016.
	Tiếp thu ý (i), (ii)
	Ý (iii): nội dung này đã đưa vào khoản 8, Điều 30 Nghị định số 152. 

	Chương III
MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	
	
	
	

	Điều 6. Đối tượng và nguyên tắc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án[footnoteRef:5]  [5:  Điều 3 TT12] 

1. Đối tượng được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án.
Các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước thuộc diện được xét miễn, giảm thi hành án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 42 của Luật Thi hành án dân sự gồm tiền phạt, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án, tịch thu sung quỹ nhà nước, các khoản thu khác cho Nhà nước được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 
2. Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thời hạn và các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật khác có liên quan.
Người được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án không phải nộp chi phí liên quan đến việc xét miễn, giảm. Chi phí cho việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được lấy từ kinh phí hoạt động của cơ quan thực hiện việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.
	Bộ Công an
	- Đề nghị thuyết minh, làm rõ hơn quy định tại khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư để bảo đảm thống nhất với quy định tại Điều 53 của Luật Thi hành án dân sự, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện

	Tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo sẽ thuyết minh, làm rõ tại Tờ trình.
	

	
	THADS thành phố Đà Nẵng, THASD thành phố Cần Thơ. 
	(i) Khoản 1 quy định các “khoản thu khác cho Nhà nước” được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có bao gồm “lãi chậm thi hành án” đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước hay không? Đề xuất dự thảo quy định chi tiết về lãi chậm thi hành án;
(ii) bỏ sung cụm từ “khoản thu khác cho ngân sách Nhà nước”
	
	- Khoản 4 Điều 42 Luật THADS đã quy định cụ thể về trường hợp này.
- Dự thảo quy định đúng như khoản 2 Điều 33 Luật THADS.

	
	Cục Dân sự - kinh tế, THADS Sơn La
	Khoản 1 dự thảo quy định: “Đối tượng được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án”. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 3 Luật THADS năm 2025 quy định: “Người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành, bao gồm cả người có tài sản bảo đảm trong phạm vi nghĩa vụ mà họ bảo đảm”. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc về sự cần thiết phải quy định tại dự thảo Thông tư.
	
	Luật THADS 2008 và TTLT số 12 về miễn, giảm nghĩa vụ THA đã quy định đối tượng được miễn, giảm là người phải thi hành án; người phải THA cũng được giải thích tại Điều 3 Luật THADS 2025, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn cách hiểu khác nhau và đối  tượng được miễn, giảm có bao gồm quy định của Luật THADS hay không, vì vậy, để khắc phục vướng mắc trên TTLT quy định rõ đối tượng được miễn, giảm gồm: “cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án”

	Điều 7. Điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án[footnoteRef:6]  [6:  Điều 4 TT12] 

1. Điều kiện xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật Thi hành án dân sự.
2. Điều kiện xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật Thi hành án dân sự.
Trường hợp người đã được giảm một phần hình phạt tiền mà lại phạm tội mới thì chỉ xét giảm tiếp khi đã thi hành được một phần hình phạt tiền chung theo quy định của Bộ luật Hình sự về giảm mức hình phạt tiền đã tuyên.
3. Người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài quy định tại khoản 3 Điều 42 của Luật Thi hành án dân sự là người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài là người bị giảm sút hoặc mất thu nhập, mất toàn bộ hoặc phần lớn tài sản do tai nạn, ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc tình trạng khẩn cấp, sự kiện bất khả kháng khác hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 01 tháng lương tối thiểu theo vùng nơi người đó đang thực tế sinh sống, dẫn đến không đảm bảo hoặc chỉ đảm bảo được cuộc sống tối thiểu cho bản thân người đó và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng từ mười hai tháng trở lên, kể từ thời điểm xảy ra sự kiện đó đến thời điểm xét miễn, giảm thi hành án.
Người phải thi hành án lập công lớn quy định tại khoản 3 Điều 42 của Luật Thi hành án dân sự là người đã có hành động giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác; có phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị lớn được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
	Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Nội vụ, Cục Dân sự - kinh tế, Vụ CTXDVBQPPL, THADS thành phố Đà Nẵng, THADS tỉnh Lâm Đồng, THADS tỉnh Ninh Bình, THADS tỉnh Hưng Yên, THADS Thành phố Hồ Chí Minh, THADS thành phố Hà Nội, THADS tỉnh Nghệ An
	(i) Tại khoản 3, đề nghị sửa quy định về mức thu nhập theo hướng dẫn chiếu động đến mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại thời điểm xét miễn, giảm; 
Lý do: bảo đảm tính cập nhật, tránh trường hợp quy định nhanh chóng lạc hậu khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi.
(ii) rà soát tính phù hợp, khả thi của tiêu chí “nơi đang thực tế sinh sống” và quy định về :tháng lương tối thiểu theo vùng”.
(iii) đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát đảm bảo sự thống nhất 
giữa dự thảo Thông tư và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP.
(iv) Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo lược bỏ cụm từ “người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài là…” Và thay cụm từ “ nơi người đó đang thực tế sinh sống” thành cụm từ “nơi người đó đang cư trú” tại khoản 3.
(v) bỏ từ “giảm” tại cuối đoạn 1 khoản 3.
(vi) Bổ sung cụm từ ‘dịch bệnh” đoạn 1 khoản 3
	Tiếp thu 
	

	
	Tòa án nhân dân tối cao, THADS tỉnh Lâm Đồng
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hướng dẫn rõ “đã tích cực thi hành được một phần nghĩa vụ thi hành án” cụ thể một phần là bao nhiêu, đồng thời bổ sung đối tượng được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án là người bị bệnh hiểm nghèo
	
	Khoản 3 Điều 42 Luật THADS quy định: “Người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần nghĩa vụ thi hành án nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được nghĩa vụ thi hành án còn lại hoặc lập công lớn thì được xét miễn thi hành nghĩa vụ thi hành án còn lại”. Theo quy định trên, việc “thi hành được một phần nghĩa vụ” không phải là điều kiện để được xét miễn nghĩa vụ còn lại mà là một trường hợp cụ thể. Hơn nữa, Luật THADS năm 2008 và Thông tư liên tịch số 12 hiện hành cũng không quy định cụ thể về nội dung này; việc “thi hành được một phần” cũng có thể là phần ít hoặc phần nhiều nghĩa vụ thi hành án và sẽ do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc xem xét quyết định. Quá trình thực hiện quy định trên cũng chưa phát sinh vướng mắc

	
	THADS tỉnh Lạng Sơn
	Cần quy định rõ cách thức xác định "thu nhập hàng tháng" là thu nhập trung bình của 12 tháng liền kề hay một số tháng gần thời điểm xác minh
	Tiếp thu
	

	
	THADS tỉnh Đồng Tháp
	đề xuất hướng dẫn cụ thể việc xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với tổ chức phải thi hành án trong một số trường hợp thực tế như: doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; ngừng hoạt động thực tế; không còn người đại diện theo pháp luật; pháp nhân không còn tài sản để thi hành án.
	
	Khoản 3, Điều 3 Luật THADS đã giải thích rõ người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành, bao gồm cả người có tài sản bảo đảm trong phạm vi nghĩa vụ mà họ bảo đảm, vì vậy, quy định trên đã bao gồm cả những trường hợp góp ý. 

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Bổ sung cụm từ: “hoặc được người có thẩm quyền tặng bằng khen” tại cuối khoản 3, Nhằm phù hợp với thực tiễn - tránh tình trạng vì quy định phải thêm thủ tục xác nhận trong khi “sáng kiến có giá trị lớn” hầu hết đã được tặng bằng khen của người có thẩm quyền
	Tiếp thu
	

	
	Bộ Tài chính
	(i) đề nghị nghiên cứu, rà soát các điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án bảo đảm theo quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với thực tiễn và có đánh giá tác động của chính sách đến đối với sản xuất nhà nước khi ban hành Thông tư theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
(ii) đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm xác minh thu nhập đối với trường hợp “thu nhập hàng tháng thấp hơn 01 tháng lương tối thiểu theo vùng nơi người đó đang thực tế sinh sống”để làm điều kiện để được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.
	Tiếp thu
	

	
	Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành phát luật, Học viện Tư pháp
	(i) Tại khoản 3, đề nghị bỏ cụm từ bỏ cụm từ “là người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài” để tránh trùng lặp nội dung.
(2) Dự thảo bổ sung thêm quy định về “tình trạng khẩn cấp, sự kiện bất khả kháng khác hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 01 tháng lương tối thiểu theo vùng nơi người đó đang thực tế sinh sống” là chưa phù hợp với quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2025.
	Tiếp thu, rà soát, nghiên cứu chỉnh lý tại dự thảo Thông tư
	

	Điều 8. Xác minh điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án[footnoteRef:7] [7:  Điều 5 TT12] 

1. Việc xác minh điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Đủ điều kiện quy định tại Điều 42 của Luật Thi hành án dân sự và Điều 7 Thông tư liên tịch này [footnoteRef:8]; [8:  về điều kiện xét miễn giảm] 

b) Cơ quan thi hành án dân sự nhận được đơn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án;
c) Cơ quan thi hành án dân sự nhận được yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân.
Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm khi có căn cứ xác định rõ người phải thi hành án có đủ điều kiện để được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án nhưng cơ quan thi hành án dân sự không lập hồ sơ.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Chấp hành viên tiến hành xác minh để lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, nếu xét thấy người phải thi hành án chưa đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho người phải thi hành án đã có đơn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án biết và không phải tiến hành xác minh.
3. Việc xác minh điều kiện thi hành án để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Luật Thi hành án dân sự và Điều 22 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự.
Đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, Chấp hành viên còn phải xác minh điều kiện xét miễn, giảm tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đương sự đang chấp hành hình phạt tù (sau đây gọi chung là cơ sở giam giữ). Nội dung xác minh làm rõ trong quá trình chấp hành hình phạt tù, phạm nhân là người phải thi hành án thuộc một hoặc các trường hợp: lập công lớn; bị bệnh hiểm nghèo; có tài sản gửi ở bộ phận lưu ký của cơ sở giam giữ; kết quả thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước do cơ sở giam giữ thu (nếu có). Cơ quan thi hành án dân sự có thể trực tiếp xác minh tại cơ sở giam giữ hoặc gửi phiếu đề nghị xác nhận hoặc có văn bản đề nghị cung cấp thông tin. 
4. Trường hợp xác minh theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, nếu người phải thi hành án không đủ điều kiện xét miễn, giảm thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh, cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người phải thi hành án đã có đơn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án hoặc Viện kiểm sát nhân dân đã yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án biết, nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm.
	Vụ CTXDVBQPPL, THADS tỉnh Cà Mau, THADS tỉnh Lạng Sơn, THADS tỉnh Nghệ An
	(i) Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo diễn đạt lại nội dung tại đoạn 2, khoản 3 Điều 8 dự thảo Thông tư liên tịch, theo đó quy định rõ: “Nội dung cần xác minh làm rõ bao gồm:”. sau đó liệt kê các nội dung để đảm bảo dễ hiểu, khoa học
(ii) đề nghị bỏ quy định Chấp hành viên phải “xác minh tài sản gửi ở bộ phận lưu ký của cơ sở giam giữ” tại khoản 3. 
	Tiếp thu
	

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	(i) nghiên cứu bổ sung “Đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 38...” tại điểm a khoản 1.
(ii) Đê nghị gộp khoản 2 và khoản 4; Lý do: Nhằm bảo đảm tính logic, tránh trùng lặp - xác minh để lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án: thời hạn thực hiện/ trường hợp chưa đủ điều kiện. Hơn nữa, ý nghĩa của việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án - Người được xét miễn giảm thi hành án phải thì trước đó phải là người không có khả năng để thi hành án và để phù hợp với việc lập hồ sơ xét miễn giảm được quy định tại điểm e khoản 3 Điều 9 của Thông tư liên tịch này
	Tiếp thu ý (ii)
	Ý (i): nếu đủ điều kiện theo Điều 38 Luật thì không cần xác minh vì xác minh xong mới xác định là thuộc Điều 38 hay chưa

	
	THADS thành phố Huế, THADS tỉnh Hưng Yên, THADS Thành phố Hồ Chí Minh, THADS thành phố Hà Nội, THADS tỉnh Nghệ An
	(i) đề nghị quy định theo hướng gia tăng thời hạn tiến hành xác minh điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.
(ii) khoản 4 đề nghị bổ sung quy định về quyền tiếp tục đề nghị xét miễn, giảm của người phải thi hành án sau khi đã bị thông báo chưa đủ điều kiện.
(iii) đề nghị bổ sung quy định cho phép xác minh điều kiện thi hành án thông qua dữ liệu điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia.
(iv) đề nghị bỏ nội dung làm đơn đề nghị xét miễn giảm đối với nhưng người không còn cư trú tại địa phương.
	- Nội dung này đã được quy định tại Luật THADS năm 2025 và Nghị định 152/2026 hướng dẫn thi hành Luật THADS (Điều 21)
- Thông tư đã bỏ quy định về Đơn đề nghị xét miễn, giảm của người phải thi hành án, quy định theo hướng nếu có đủ điều kiện thì cơ quan THA sẽ thực hiện xác minh, lập hồ sơ. 
	

	Điều 9. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án[footnoteRef:9] [9:  Điều 6 TT12] 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh, nếu người phải thi hành án đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, Chấp hành viên lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, báo cáo Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.
2. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 43 của Luật Thi hành án dân sự và khoản 3 Điều này.
Đối với hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm được lập khi có căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch này[footnoteRef:10] thì phải kèm theo đơn đề nghị xét miễn, giảm của người phải thi hành án. [10:  Là trường hợp cơ quan thi hành án dân sự nhận được đơn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án.] 

3. Tài liệu chứng minh điều kiện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án quy định tại khoản 4 Điều 43 của Luật Thi hành án dân sự là một trong các loại tài liệu sau:
a) Chứng từ thu - chi tiền thi hành án (nếu có);
b) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp cơ bản trở lên trong trường hợp người phải thi hành án bị tai nạn, đau ốm kéo dài;
c) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp người phải thi hành án bị thiệt hại tài sản do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác;
d) Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp người phải thi hành án lập công lớn;
đ) Phiếu xác nhận của cơ sở giam giữ nơi người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù đối với các thông tin được quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này[footnoteRef:11]; [11:  Về xác minh tại cơ sở giam giữ] 

e) Quyết định của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự về việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 của Luật Thi hành án dân sự;
g) Tài liệu chứng minh khác liên quan đến điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (nếu có).
	Bộ Khoa học – Công nghệ, THADS tỉnh Hưng Yên, THADS thành phố Hà Nội, THADS Sơn La
	(i) Tại điểm b khoản 3, đề nghị rà soát, cập nhật tên gọi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Lý do: hệ thống phân loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được thay đổi theo quy định pháp luật mới.
(ii) Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung “Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp người phải thi hành án có thu nhập hàng tháng thấp hơn 01 tháng lương tối thiểu theo vùng nơi người đó đang thực tế sinh sống” tại khoản 3.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý, bổ sung tại điểm c khoản 3 về Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức khác.
	

	
	Bộ Quốc phòng, THADS thành phố Đà Nẵng
	(i) Tại điểm c, khoản 3, đề nghị bổ sung cụm từ “tình trạng khẩn cấp” để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 7 dự thảo.
(ii) Khoản 3 Điều 9 của dự thảo đã quy định chi tiết tại các điểm a, b, c, d, đ, e về tài liệu chứng minh nhưng cần bổ sung thêm tài liệu là biên bản xác minh điều kiện thi hành trong 03 tháng gần nhất. Ngoài ra còn đề xuất bỏ điểm g nhằm tránh trường hợp mỗi cơ quan lại có cách hiểu khác nhau về “Tài liệu chứng minh khác”, gây khó khăn cho người phải thi hành án;
	Tiếp thu.
	

	Điều 10. Kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án[footnoteRef:12]  [12:  Điều 7 TT12] 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị xét miễn, giảm và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn; cơ quan thi hành án cấp quân khu có văn bản đề nghị xét miễn, giảm và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương trên địa bàn để kiểm sát theo quy định của pháp luật.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xét miễn, giảm và hồ sơ do cơ quan thi hành án dân sự chuyển, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm xem xét và thực hiện như sau:
Trường hợp nhất trí thì có văn bản đề nghị và chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết.
Trường hợp không nhất trí thì có văn bản nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ cho cơ quan thi hành án dân sự.
Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân có yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu hoặc giải thích những điểm chưa rõ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự phải hoàn thiện và gửi Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền.
	Bộ Khoa học – Công nghệ
	Tại khoản 1, đề nghị làm rõ hoặc sử dụng đúng tên gọi “Viện kiểm sát nhân dân khu vực”. 
Lý do: pháp luật hiện hành về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân chưa quy định mô hình tổ chức mang tên “khu vực”.
	
	Điều 40, Luật Tổ chức Viện kiểm sát quy định về Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân đã có quy định về “Viện kiểm sát nhân dân khu vực”.

	
	THADS tỉnh Quảng Trị
	Tại khoản 1 đề nghị giảm thời hạn xuống 15 ngày. 
	
	Thời hạn đã được quy định tại Luật THADS

	
	THADS tỉnh Nghệ An 
	Khoản 2 đề nghị theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn tổ chức thi hành án dân sự, vì thời hạn 05 ngày làm việc trong nhiều trường hợp là khó bảo đảm, nhất là đối với các vụ việc phải xác minh bổ sung tại nhiều địa phương, cơ sở giam giữ hoặc cần thu thập tài liệu từ cơ quan, tổ chức khác. ( cũng đề xuất tương tự đối với khoản 1 Điều 11 của dự thảo)
Ngoài ra, để toàn diện đề nghị quy định bổ sung hậu quả pháp lý nếu trường hợp hết thời hạn mà cơ quan THADS không hoàn thiện được hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của VKSND  thì  xử lý theo hướng VKS sẽ trả lại hồ sơ và cơ quan THADS sẽ đề nghị lại trong kỳ xét miễn, giảm gần nhất.
	Tiếp thu
	

	
	THADS tỉnh Thái Nguyên, THADS thành phố Huế. 
	Đề nghị bổ sung tại khoản 2: “Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu hoặc giải thích những điểm chưa rõ chỉ thực hiện 01 lần, trừ trường hợp phát sinh tình tiết mới”.

	
	Việc kiểm sát là chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nên không thể giới hạn việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu. 

	Điều 11. Thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án[footnoteRef:13]  [13:  Điều 9 TT12] 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, Chánh án Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án phân công một Thẩm phán thụ lý hồ sơ và giải quyết việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Thẩm phán được phân công có quyền yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân hoặc cơ quan thi hành án dân sự giải thích những điểm chưa rõ hoặc bổ sung tài liệu cần thiết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Quá thời hạn nêu trên, nếu cơ quan được yêu cầu không giải thích hoặc bổ sung tài liệu cần thiết thì Thẩm phán trả lại hồ sơ cho cơ quan đã đề nghị.
Trường hợp hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm bị Tòa án trả lại do chưa đầy đủ hoặc thực hiện không đúng thủ tục, Viện kiểm sát nhân dân hoặc cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét trong kỳ xét miễn, giảm gần nhất.
2. Tổ chức phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án
Phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Thi hành án dân sự.
Thẩm phán chủ trì phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm phiên họp xét miễn, giảm cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự đã đề nghị xét miễn, giảm.
3. Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án phải có nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên Tòa án ra quyết định;
c) Họ, tên Thẩm phán và đại diện các cơ quan tham gia phiên họp;
d) Họ, tên, số định danh, mã số doanh nghiệp, hợp tác xã, địa chỉ, nơi cư trú, làm việc, nơi đang chấp hành hình phạt tù của người phải thi hành án (nếu có) và khoản nộp ngân sách nhà nước phải thi hành;
đ) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân hoặc cơ quan thi hành án dân sự;
e) Quyết định miễn thi hành khoản nộp ngân sách nhà nước, số tiền được miễn; quyết định giảm một phần khoản nộp ngân sách nhà nước, số tiền được giảm, số tiền còn phải thi hành. 
4. Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Thi hành án dân sự mà Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền không kháng nghị.
	Tòa án nhân dân tối cao
	Tại khoản 2, trong trường hợp nêu trên Thẩm phán có trách nhiệm thông báo thì thông báo bằng hình thức nào “văn bản” hay “miệng”, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ
	Tiếp thu
	

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	nghiên cứu thay cụm từ “thụ lý hồ sơ” thành từ “nhận được hồ sơ”. Lý do: Bảo đảm tính chủ động và kịp thời giải quyết việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án do thời gian từ ngày nhận được hồ sơ đến ngày mở phiên họp tối đa có 24 ngày
	Tiếp thu
	

	
	Vụ CTXDVBQPPL
	Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung tại điểm e khoản 3: “quyết định không miễn, giảm thi hành án” 
	Tiếp thu
	

	
	THADS tỉnh Hưng Yên
	đề nghị bổ sung quy định: Khi trả hồ sơ, Tòa án phải nêu cụ thể nội dung cần bổ sung.
	
	Dự thảo Thông tư đã quy định yêu cầu bổ sung tài liệu cần thiết.

	Điều 12. Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án [footnoteRef:14] [14:  Điều 10 TT12] 

1. Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật Thi hành án dân sự.
Thẩm phán chủ trì phiên họp xét kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm phiên họp xét kháng nghị cho Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự đã lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm trong trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết phải có sự tham gia của cơ quan thi hành án dân sự.
2. Tại phiên họp xét kháng nghị, đại diện Viện kiểm sát nhân dân trình bày nội dung kháng nghị, căn cứ của việc kháng nghị; có quyền bổ sung hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc kháng nghị; phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp có sự tham gia của đại diện cơ quan thi hành án dân sự thì họ trình bày ý kiến về quyết định kháng nghị. Trên cơ sở xem xét hồ sơ, nghe ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, đại diện cơ quan thi hành án dân sự (nếu có), Thẩm phán chủ trì phiên họp ra quyết định giải quyết kháng nghị.
3. Quyết định giải quyết kháng nghị của Tòa án phải có nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Họ, tên, số định danh cá nhân, mã số doanh nghiệp, hợp tác xã, địa chỉ, nơi cư trú, làm việc, nơi đang chấp hành hình phạt tù (nếu có) của người phải thi hành án và khoản nộp ngân sách nhà nước phải thi hành;
c) Tên Tòa án đã xét miễn, giảm và nội dung quyết định miễn, giảm bị kháng nghị;
d) Nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân;
đ) Nhận định của Tòa án có thẩm quyền xét kháng nghị và các căn cứ để Tòa án ra quyết định;
e) Quyết định giữ nguyên, sửa đổi một phần hoặc hủy toàn bộ quyết định của Tòa án về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.
	Vụ CTXDVBQPPL
	Đề nghị cân nhắc thay từ “họ” tại khoản 2 Điều 12 dự thảo Thông tư liên tịch thành cụm từ “đại diện cơ quan thi hành án dân sự”.
	Tiếp thu
	

	
	THADS tỉnh Hưng Yên
	Tại khoản 1 đề nghị bổ sung thời hạn gửi quyết định giải quyết kháng nghị cho cơ quan thi hành án dân sự, ví dụ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định.
	Tiếp thu, ngoài ra, Điều 45 Luật THADS năm 2025 đã quy định về thời hạn kháng nghị
	

	
	Tòa án nhân dân tối cao
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ Thẩm phán có trách nhiệm thông báo bằng hình thức nào như góp ý tại khoản 2 Điều 11 dự thảo
	Tiếp thu
	

	Điều 13. Thi hành quyết định của Tòa án về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án [footnoteRef:15] [15:  Điều 11 TT12] 

1. Căn cứ quyết định có hiệu lực của Tòa án về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc thi hành án.
2. Trường hợp Tòa án quyết định cho giảm một phần nghĩa vụ thi hành án hoặc quyết định không miễn, giảm thì cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước không được miễn, giảm.
	
	
	
	

	Chương IV
PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	
	
	
	

	Điều 14. Nguyên tắc, phương thức phối hợp [footnoteRef:16] [16:  Điều 13 TT11, Điều 3, Điều 4 QC14] 

1. Nguyên tắc phối hợp:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự;
c) Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi cơ quan.
2. Phương thức phối hợp:
a) Trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp;
b) Tổ chức họp liên ngành;
c) Tổ chức hội nghị;
d) Thành lập đoàn công tác liên ngành.
Trường hợp cần thiết, Cục Quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học thuộc Tòa án nhân dân tối cao kiểm tra công tác thi hành án dân sự và công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; thống nhất biện pháp giải quyết đối với những vụ việc thi hành án có vướng mắc hoặc có quan điểm khác nhau [footnoteRef:17]; [17:  khoản 2 Điều 14 TT 11] 

đ) Các hình thức phù hợp khác.
	THADS tỉnh Đồng Tháp
	Đề xuất bổ sung phương thức phối hợp: “Trao đổi thông tin, tài liệu thông qua môi trường điện tử, hệ thống quản lý văn bản hoặc cơ sở dữ liệu dùng chung theo quy định của pháp luật.
	Tiếp thu
	

	Điều 15. Nội dung phối hợp [footnoteRef:18] [18:  Điều 13 TT11, từ Điều 5 - Điều 18 QC14] 

1. Phối hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật [footnoteRef:19]. [19:  Điều 5 QC14] 

2. Phối hợp hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự, cấp và chuyển giao bản án, quyết định [footnoteRef:20]: [20:  Điều 6 QC14] 

a) Toà án nhân dân tối cao thực hiện và chỉ đạo Toà án nhân dân cấp dưới thực hiện việc hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự, cấp và chuyển giao bản án, quyết định theo quy định của pháp luật;
b) Trường hợp bản án, quyết định hình sự có phần tiền, tài sản phải thi hành án thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thi hành án hình sự, Tòa án nhân dân đã ra quyết định thi hành án thông báo đến cơ quan thi hành án dân sự;
c) Khi gửi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 6 Điều 65 của Luật Phục hồi, phá sản, Tòa án gửi kèm theo danh sách chủ nợ, người mắc nợ;
d) Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân cấp dưới kịp thời giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, hủy giấy tờ, giao dịch phát sinh trong quá trình thi hành án thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và điểm c khoản 5 Điều 11 của Luật Thi hành án dân sự.
3. Phối hợp trong sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định; trả lời kiến nghị; giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, văn phòng thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư liên tịch này [footnoteRef:21]. [21:  Điều 7 QC14] 

4. Phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, khó thi hành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự [footnoteRef:22]: [22:  Điều 8 QC14] 

a) Việc phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án dân sự thực hiện theo Quy chế hoặc Quy trình hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan (nếu có);
b) Cơ quan thi hành án dân sự, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân kịp thời trả lời các văn bản trao đổi ý kiến; thống nhất biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, khó thi hành; tham gia hoặc cử người tham gia họp, tham gia các đoàn kiểm tra, đoàn công tác liên ngành theo đề nghị của cơ quan chủ trì, trường hợp không tham gia thì có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện kết luận liên ngành đã được thống nhất.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung phối hợp tại điểm này. 
5. Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về thi hành án dân sự [footnoteRef:23]: [23:  Điều 14 QC14] 

a) Khi tổ chức hội nghị, các buổi làm việc, họp liên ngành về thi hành án dân sự, cơ quan chủ trì trao đổi, cung cấp thông tin để cơ quan phối hợp biết và tham dự;
b) Trường hợp cần thông tin, tài liệu về thi hành án dân sự, các cơ quan trao đổi, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị, nếu từ chối cung cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
6. Phối hợp đối chiếu số liệu thống kê thi hành án dân sự; thống kê, chỉ đạo giải quyết việc thi hành các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành[footnoteRef:24]: [24:  Điều 15 QC14] 

a) Trường hợp cần thiết, cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trên cùng địa bàn phối hợp đối chiếu số liệu thống kê thi hành án dân sự.
Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện và chỉ đạo, đôn đốc cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp dưới phối hợp đối chiếu số liệu thống kê theo quy định; 
b) Định kỳ hàng quý, Viện kiểm sát nhân dân chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thực hiện kiểm tra, rà soát, thống kê, xác định các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp để thống nhất hướng giải quyết hoặc đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền sửa chữa, bổ sung, giải thích theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không thống nhất được hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền không sửa chữa, bổ sung, giải thích thì cơ quan thi hành án dân sự báo cáo Bộ Tư pháp để chỉ đạo giải quyết theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này. Bộ Tư pháp chỉ đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án. Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành và phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành bản án, quyết định đó. Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới thực hiện kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định đã được giải thích. 
 Đối với bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành không thể khắc phục được theo quy định của pháp luật và bản án, quyết định tuyên đã rõ nhưng không phù hợp với thực tế, không thể thi hành được thì phải thông báo ngay cho Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.
7. Phối hợp trong việc kiểm sát thi hành án dân sự[footnoteRef:25]: [25:  Điều 16 QC14, điểm d khoản 1 Điều 4 TT12 về thống kê] 

a) Khi ban hành kế hoạch kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi kế hoạch kiểm sát cho Bộ Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền gửi kế hoạch kiểm sát cho cơ quan thi hành án dân sự; 
b) Trước khi ban hành kết luận kiểm sát, kiến nghị hoặc kháng nghị đối với Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền gửi cơ quan thi hành án dân sự được kiểm sát để có ý kiến trao đổi; trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện kiểm sát thì đồng thời gửi cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp để phối hợp. 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi kết luận kiểm sát, kiến nghị hoặc kháng nghị đối với Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự cho Bộ Tư pháp để chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật.
8. Phối hợp trong việc xây dựng báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác thi hành án dân sự[footnoteRef:26]: [26:  Điều 17 QC14] 

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác thi hành án dân sự;
b) Các cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác thi hành án dân sự theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.
9. Phối hợp trong kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự:
Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp thực hiện việc kết nối, chia sẻ, cung cấp cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự thông qua hệ thống thông tin của các cơ quan theo quy định của pháp luật.
	Bộ Quốc phòng, THADS tỉnh Đồng Tháp
	- Tại khoản 1, bổ sung cụm từ “hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành”, để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.
- Tại điểm b khoản 6, , bổ sung cụm từ “hoặc khi cần thiết theo kế hoạch phối hợp liên ngành” để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong công tác báo cáo.
	Tiếp thu, 
	

	
	THADS tỉnh Quảng Ngãi
	Đề nghị bổ sung vào khoản 7 quy định về phối hợp trong việc kiểm sát thi hành án dân sự thêm nội dung phối hợp theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự trong việc kiểm sát thi hành án dân sự.
	
	Việc kiểm sát THADS là trách nhiệm của VKS, không phải là công tác phối hợp. 

	
	THADS tỉnh Đồng Tháp, THADS thành phố Huế
	(i) tại khoản 4 Đề xuất sửa: “...trường hợp không tham gia thì có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì trước thời điểm tổ chức họp hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phối hợp.”
(ii) Đề xuất bổ sung quy định cụ thể về thời hạn, hình thức cung cấp thông tin (ứng dụng công nghệ thông tin) và trách nhiệm bảo mật thông tin trong quá trình phối hợp.
(iii) tại khoản 9 Đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc chia sẻ dữ liệu, trách nhiệm cập nhật, phân quyền truy cập, bảo mật dữ liệu và giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử nhằm bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
	Tiếp thu, hình thức cung cấp thông tin đã bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 14 dự thảo.
	

	
	THADS tỉnh Phú Thọ
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về việc thống nhất nguồn số liệu, thời điểm chốt số liệu và trách nhiệm cập nhật, đối chiếu số liệu, khắc phục tình trạng sai lệch giữa báo cáo thống kê và dữ liệu phần mềm hiện nay.
	Nội dung này sẽ do Thông tư Thống kê của Bộ Tư pháp quy định
	

	
	THADS thành phố Đà Nẵng
	quy định về nội dung phối hợp của Tòa án, đề xuất bổ sung thêm việc đưa thông tin CCCD của đương sự vào trong tất cả các Bản án, Quyết định của Tòa án. Tạo thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự thông báo các văn bản cho đương sự qua ứng dụng VNeID.
	Tiếp thu, ngoài ra, TANDTC đã có Công văn số 243/TANDTC-PC ngày 01/7/2025 về việc cập nhập thông tin số định danh cá nhân của đương sự vào phần mềm quản lý án. 
	

	
	THADS tỉnh Hưng Yên
	Tại khoản 4 đề nghị quy định cụ thể tiêu chí xác định vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, khó thi hành
	Thông tư quy định sử dụng thống nhất theo Luật THADS (khoản 4 Điều 10, khoản 3 Điều 42), Nghị định 152/2026.
	

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	(i) nghiên cứu bổ sung cụm từ “hoặc quyền, nghĩa vụ dân sự khác”. Tại điểm b khoản 2
Lý do: Một số bản án không có phần tiền, tài sản phải thi hành nhưng có biện pháp cưỡng chế thực hiện công việc (như phá dỡ, khôi phục trạng thái...)
(ii) bổ sung cụm từ “cơ quan thi hành án dân sự” vào đoạn 3 điểm b khoản 6 Điều 15. Lý do: Đủ và đúng chủ thể
(iii) bỏ điểm b khoản 7
(iv) nghiên cứu thay cụm từ “trường hợp cần thiết” thành “định kỳ 06 tháng, một năm” tại điểm a khoản 6.

	Tiếp thu ý (i); (ii), (iii)
	Ý (iv): đây là nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự, chỉ thực hiện đối chiếu số liệu khi cần thiết

	
	Bộ Công an
	Đề nghị chỉnh lý điểm b khoản 2 Điều 15 dự thảo Thông tư về nội dung phối hợp như sau: “Trường hợp bản án có hiệu lực,...”.

	Tiếp thu
	

	Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự[footnoteRef:27]  [27:  Điều 19-24 QC14] 

1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp [footnoteRef:28]:  [28:  Điều 19 QC14] 

a) Làm đầu mối công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; đôn đốc, theo dõi, đánh giá, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về công tác phối hợp;
b) Thực hiện việc phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự theo đề nghị của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao [footnoteRef:29]:  [29:  Điều 20 QC14] 

Thực hiện và chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi cơ quan, đơn vị cấp dưới, trực thuộc thực hiện việc phối hợp liên ngành về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao [footnoteRef:30]: [30:  Điều 21 QC14] 

a) Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự;
b) Cục Quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm đầu mối giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đôn đốc, theo dõi, đánh giá, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
4. Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân địa phương [footnoteRef:31]: [31:  Điều 22 QC14] 

[bookmark: dieu_23]Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hiện các nội dung phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; kịp thời thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên và những nội dung mà liên ngành đã thống nhất.
5. Trách nhiệm của Trưởng Đoàn công tác liên ngành [footnoteRef:32]: Trưởng Đoàn công tác liên ngành thực hiện kế hoạch công tác đã được ban hành; báo cáo kết quả công tác cho cơ quan chủ trì và thông báo kết quả đến các cơ quan phối hợp, địa phương, đơn vị có liên quan được kiểm tra để thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác liên ngành. [32:  Đ23 QC14] 

	Bộ Công an, THADS tỉnh Đồng Tháp, THADS tỉnh Hưng Yên, 
	(i) đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp theo hướng: Định kỳ hằng năm, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá kết quả phối hợp liên ngành; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế.
(ii) Đề xuất bổ sung trách nhiệm: “Định kỳ sơ kết, đánh giá hiệu quả phối hợp liên ngành tại địa phương.”
	Tiếp thu
	

	
	THADS thành phố Hà Nội
	Đề nghị Quy định cụ thể về thời hạn, trách nhiệm và chế tài đối với trường hợp cơ quan được yêu cầu không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc phối hợp.
	Tiếp thu
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	Điều 17. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2026, thay thế Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành. 
	Bộ Khoa học – công nghệ
	Đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đang được giải quyết trước thời điểm Thông tư có hiệu lực. 
Lý do: bảo đảm tính liên tục trong quá trình giải quyết hồ sơ, tránh phát sinh vướng mắc khi văn bản mới được ban hành và có hiệu lực thi hành.
	Tiếp thu
	

	Điều 18. Tổ chức thực hiện
Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết./. 
	
	
	
	

	Các ý kiến góp ý khác
	Bộ Công an, THADS thành phố Huế
	Đề nghị rà soát, ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu để bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ, chính xác, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện như: Thông báo về kết quả thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp cho Toà án (khoản 2 Điều 5); Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Toà án (khoản 3 Điều 11); Quyết định giải quyết kháng nghị của Toà án (khoản 3 Điều 12).
	Tiếp thu một phần ý kiến, đã rà soát và đưa vào Thông tư các biểu mẫu của BTP. Đối với các biểu mẫu thuộc thẩm quyền của Tòa án, Viện kiểm sát thì sẽ do các cơ quan này ban hành theo thẩm quyền.
	

	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bổ sung hướng dẫn về trường hợp người phải thi hành án đã tích cực thi hành một phần theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật THADS bảo đảm phù hợp với nội dung thuyết minh sửa đổi tại khổ thứ 4 trang 7 dự thảo Tờ trình.
	
	Nội dung quy định này điều chỉnh trong trường hợp việc THA đang tổ chức thi hành và người phỉa THA đã thi hành được 1 phần nghĩa vụ (1 phần nghĩa vụ ở trường hợp này được hiểu là kết quả thi hành án tính đến thời điểm lâm vào hoàn cảnh kho khăn) không phải là điều kiện phải có để được miễn phần nghĩa vụ còn lại, Đây cũng là quy định hiện hành.

	
	Cục Dân sự - Kinh tế, Vụ CTXDVBQPPL
	(i) Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp trong dự thảo Thông tư để bảo đảm bao quát đầy đủ các trường hợp, không có “khoảng trống pháp lý” khi triển khai thi hành Thông tư liên tịch.
(ii) Về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản, đề nghị Quý Cục rà soát kỹ thuật trình bày tại dự thảo Thông tư bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 7 Luật BHVBQPPL; Chương V Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Ví dụ: Chỉnh lý Điều 17 dự thảo Thông tư thành 02 khoản với nội dung (i) quy định về văn bản quy phạm pháp luật hiệu lực của văn bản; (ii) các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, được thay thế bởi Thông tư liên tịch này.
	Tiếp thu
	

	
	Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật
	(i) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa đơn vị xác định thời hạn đảm bảo sử dụng thống nhất 01 đơn vị là “ngày làm việc” theo quy 2 định tại khoản 2 Điều 64 Nghị định 78/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định.
(ii) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát Dự thảo đảm bảo mỗi điểm trong bố cục của văn bản chỉ được thể hiện một ý theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu
	

	
	Bộ Tài chính
	Các nội dung khác tại dự thảo Thông tư về việc phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự:
Đề nghị phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để sửa đổi, hoàn thiện về nội dung phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, bảo đảm hiệu quả, đúng thẩm quyền.
	Tiếp thu
	






